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(Kèm theo Báo cáo số 718/BC-SNNMT ngày 29/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	STT
	Nội dung thẩm định của Sở Tư pháp
	Nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa

	1
	Điều 1 dự thảo Quyết định quy định: “Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.”.
Đề nghị bỏ cụm từ “của Quốc hội” và bổ sung tên gọi của Nghị quyết số 254/2025/QH15 cho đúng kỹ thuật viện dẫn quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (Nghị định số 78/2025/NĐ-CP).
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; đã chỉnh sửa Điều 1 dự thảo Quyết định, bỏ cụm từ "của Quốc hội" và bổ sung đầy đủ tên gọi của Nghị quyết số 254/2025/QH15 theo đúng quy định về kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật.
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	Điều 2 dự thảo Quyết định đã quy định cụ thể về đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nội dung dự thảo Quyết định. Tuy nhiên đề nghị chỉnh sửa thể thức kỹ thuật trình bày các khoản cho chính xác.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã rà soát, chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày các khoản tại Điều 2 bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành.
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	Căn cứ thứ 2 “Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi các Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, số 58/2024/QH15, số 71/2025/QH15, số 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15, số 95/2025/QH15, số 146/2025/QH15 và số 147/2025/QH15;”.
Đề nghị chỉnh sửa thành: 
“Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 130/2025/QH15, Luật số 146/2025/QH15 và Luật số 147/2025/QH15;”.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã chỉnh sửa căn cứ Luật Đất đai theo đúng tên gọi, số hiệu các luật sửa đổi, bổ sung và kỹ thuật viện dẫn theo quy định.
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	Căn cứ thứ 5 “Căn cứ Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND…”, bỏ cụm từ “ngày 29/12/2025” cho phù hợp với quy định tại điểm cho phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật[footnoteRef:1] (Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). [1:  Điểm đ khoản 1 Mục III Phụ lục I quy định: “Khi trình bày tên văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phần căn cứ phải ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, tên cơ quan ban hành và tên gọi của văn bản.”.] 


	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã bỏ ngày ban hành của Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND trong phần căn cứ theo đúng quy định về kỹ thuật viện dẫn.
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	Căn cứ thứ 6 “Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND…”, đề nghị bỏ vì không phải văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP[footnoteRef:2]. [2:  Điều 62 quy định: “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành…”.] 

	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã bỏ căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND vì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
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	Khổ thứ 7 “Theo đề nghị…”, bỏ đoạn “tại Tờ trình số …../TTr-SNNMT ngày …/…/2026 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026” cho đúng Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã chỉnh sửa đoạn "Theo đề nghị...", bỏ nội dung viện dẫn Tờ trình theo đúng Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	7
	Điều 3 dự thảo
Tên Điều, đề nghị chỉnh sửa cụm từ “cấu thành” thành “xác định” cho chính xác và thống nhất với nội dung của Điều này.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã chỉnh sửa tên Điều 3, thay cụm từ "cấu thành" bằng "xác định" để bảo đảm thống nhất với nội dung điều khoản.
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	Điều 4 dự thảo
- Tên Điều, đề nghị chỉnh sửa thành “Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất trong Bảng giá đất do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành” để bảo đảm ngắn gọn, khái quát.
- Khoản 1 đề nghị:
+ Bổ sung cụm từ “trong Bảng giá đất” vào trước cụm từ “ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND…” cho chính xác.
+ Bỏ cụm từ “ngày 29/12/2025” và bổ sung tên gọi của Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND cho đúng kỹ thuật viện dẫn quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
+ Chỉnh sửa cụm từ “K = 1” thành “Kbđtt = 1,0” cho cụ thể, chính xác và thống nhất trong dự thảo.
- Khoản 2: 
+ Cột thứ 3 của Bảng tại điểm a dự thảo, đề nghị bổ sung cụm từ “(Kqh)” vào sau cụm từ “Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch” cho đầy đủ.
+ Điểm b dự thảo, đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Kqh = 1” thành “Kqh = 1,0” cho cụ thể, chính xác và thống nhất trong dự thảo. 
- Khoản 3: 
+ Bổ sung cụm từ “trong Bảng giá đất” vào trước cụm từ “ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND…” cho chính xác.
+ Bỏ cụm từ “ngày 29/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang” cho đúng kỹ thuật viện dẫn quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (viện dẫn lần theo).
+ Chỉnh sửa cụm từ “K = 1,0” thành “Kytk = 1,0” cho cụ thể, chính xác và thống nhất trong dự thảo.
+ Chỉnh sửa nội dung “…thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định” thành “…thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.” cho rõ ràng.
- Khoản 4 dự thảo quy định: “2. Nguyên tắc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất: 
- Bảng giá đất nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất. Tùy theo mục đích áp dụng, loại đất, vị trí đất để áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp. 
- Đối với trường hợp xác định giá đất các dự án đầu tư có mục đích hỗn hợp theo quy hoạch xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026: Xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 71/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP). Trường hợp xác định giá đất cụ thể thấp hơn giá đất xác định theo phương pháp hệ số (Bảng giá đất nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất) thì giá đất được áp dụng theo phương pháp hệ số”.
Khoản 4 dự thảo quy định bao gồm về “nguyên tắc áp dụng bảng giá đất”; tuy nhiên phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định và theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 chỉ giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất. Đề nghị xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã rà soát, chỉnh sửa toàn bộ Điều 4 của dự thảo theo góp ý của Sở Tư pháp, bao gồm: chỉnh sửa tên Điều; bổ sung, chuẩn hóa các nội dung viện dẫn; thống nhất ký hiệu các hệ số (Kbđtt, Kqh, Kytk); bổ sung cụm từ "trong Bảng giá đất"; chỉnh sửa nội dung viện dẫn Phụ lục; đồng thời bỏ, chỉnh sửa các nội dung về nguyên tắc áp dụng chưa phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Quyết định theo quy định của pháp luật.
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	Khoản 1 Điều 5 dự thảo
- Chỉnh sửa cụm từ “các Sở, ngành và đơn vị” thành “các Sở, ban, ngành và đơn vị”.
- Bỏ cụm từ “Quyết định” trong nội dung “tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có)” vì không cần thiết.
- Bỏ cụm từ “của Chính phủ” và bổ sung tên gọi Nghị định số 49/2026/NĐ-CP (nếu viện dẫn lần đầu) cho đúng kỹ thuật viện dẫn quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 5 theo hướng bổ sung cụm từ "các Sở, ban, ngành và đơn vị"; bỏ cụm từ "Quyết định" trong nội dung về điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất; đồng thời chuẩn hóa kỹ thuật viện dẫn đối với Nghị định số 49/2026/NĐ-CP theo quy định.
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	Điều 6 dự thảo
- Khoản 2, đề nghị bỏ tên khoản “Quy định chuyển tiếp” vì không cần thiết và chỉnh sửa thành: “2. Đối với các công trình …”. Đồng thời bổ sung từ “thi hành” vào sau cụm từ “Quyết định này có hiệu lực” cho rõ ràng.
- Khoản 3 đề nghị:
+ Viết cụ thể cụm từ “Ủy ban nhân dân”, không viết tắt “UBND”.
+ Bỏ từ “các” trong nội dung “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường…”.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã chỉnh sửa Điều 6 theo hướng bỏ tên khoản "Quy định chuyển tiếp"; bổ sung từ "thi hành" sau cụm từ "Quyết định này có hiệu lực"; viết đầy đủ cụm từ "Ủy ban nhân dân" và chỉnh sửa các nội dung liên quan bảo đảm đúng kỹ thuật trình bày văn bản.
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	Phần nơi nhận
Đề nghị chỉnh sửa nơi nhận “Như Điều khoản 2 Điều 6” thành “Như Điều 6” cho chính xác; đồng thời, sắp xếp lại địa chỉ nơi nhận theo thứ tự địa vị pháp lý từ cao xuống thấp (ví dụ: Nơi nhận “Như Điều 6” sau nơi nhận “Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;…).
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã chỉnh sửa phần "Nơi nhận", sửa cụm từ "Như Điều khoản 2 Điều 6" thành "Như Điều 6" và sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhận văn bản theo đúng thứ tự địa vị pháp lý.
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	Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản
Đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày của dự thảo Quyết định cho phù hợp với Chương V Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, Phụ lục I và Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (như: Điều 2 dự thảo, sau số thứ tự của khoản dùng dấu chấm (.); viết hoa các từ đầu tiên sau dấu hai chấm…); viện dẫn bản quy phạm pháp luật đúng kỹ thuật theo quy định…..
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến thẩm định; đã rà soát, chỉnh sửa toàn bộ ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật của dự thảo Quyết định theo quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng thể thức văn bản quy phạm pháp luật
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